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	I. TRẮC NGHIỆM (28 câu trắc nghiệm - 7,0 điểm)
	


Câu 1: Một nguồn điện có suất điện động 200 V. Để chuyển một điện lượng 0,2 C qua nguồn thì lực lạ phải sinh một công là


A. 100 J.
B. 40 J.
C. 400 J.
D. 1000 J.

Câu 2: Tụ điện được cấu tạo từ


A. hệ hai vật bất kì đặt gần nhau nhưng không tiếp xúc với nhau.


B. hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và cách điện với nhau.


C. hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và tiếp xúc với nhau.


D. hệ hai vật bất kì đặt gần nhau và tiếp xúc với nhau.

Câu 3: Theo định luật Ôm cho toàn mạch, cường độ dòng điện cho toàn mạch

A. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của mạch.

B. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong của nguồn điện và điện trở ngoài.

C. tỉ lệ nghịch với điện trở trong của nguồn.

D. tỉ lệ nghịch với hiệu điện trở trong của nguồn điện và điện trở ngoài.
Câu 4: Một điện tích điểm q đặt tại điểm có cường độ điện trường 5 V/m. Lực điện tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4 N. Độ lớn điện tích đó là

A. 4.10-4 C.
B. 4.10-5 C.
C. 10-4 C.
D. 10-3 C.
Câu 5: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 20 V. Độ lớn công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q = -2 μC từ M đến N là

A. -10 μJ.
B. 40 μJ.
C. -40 J.
D. 10 μJ.
Câu 6: Nhiệt lượng tỏa ra trong 1 phút khi một dòng điện 1 A chạy qua một điện trở thuần 100 Ω là

A. 1000 J.
B. 6000 J.
C. 600 J.
D. 100 J.
Câu 7: Chọn kết luận đúng khi nói về vật nhiễm điện.

A. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron.


B. Vật nhiễm điện âm là vật có thiếu electron.


C. Vật nhiễm điện âm là vật chỉ có các điện tích âm.


D. Vật nhiễm điện dương là vật chỉ có các điện tích dương.

Câu 8: Trong hệ SI, đơn vị chuẩn của cường độ điện trường là


A. V.m
B. m
C. V/m.
D. V.

Câu 9: Chọn định nghĩa đúng về dòng điện.

A. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương.

B. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các electron.

C. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các ion âm.

D. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.
Câu 10: Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron


A. chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.


B. chỉ dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.


C. luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.


D. luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.

Câu 11: Hai điện tích điểm q1 = 2.10-9 C và q2 = 4.10-9 C, đặt cách nhau 3 cm trong không khí. Lực tương tác giữa chúng có độ lớn là

A. 8.10-5 N.
B. 8.10-9 N.
C. 9.10-6 N.
D. 9.10-5 N.
Câu 12: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng


A. thực hiện công của nguồn điện.
B. tác dụng lực của nguồn điện.


C. tích điện cho hai cực của nó.
D. dự trữ điện tích của nguồn điện.

Câu 13: Độ lớn lực tương tác của hai điện tích điểm đứng yên trong chân không được tính qua công thức


A. 
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Câu 14: Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?


A. Jun (J)
B. Niutơn (N)
C. Culông (C)
D. Oát (W)

Câu 15: Một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường đều. Lực điện tác dụng lên q thực hiện một công A. Hiệu điện thế UMN giữa M và N được xác định bằng biểu thức
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Câu 16: Tại một điểm N trong không gian có các điện trường 
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 do hai điện tích điểm gây ra. Biết 
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 và hai vectơ cường độ điện trường vuông góc với nhau. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại N là


A. 5000 V/m.
B. 6000 V/m.
C. 7000 V/m.
D. 1000 V/m.
Câu 17: Tụ điện phẳng không khí có điện dung 5.10-9 F. Hiệu điện thế lớn nhất mà tụ có thể chịu được là 500 V. Điện tích lớn nhất có thể tích được cho tụ là

A. 2,5.10-6 C.
B. 1.10-11 C.
C. 2,5.10-7 C.
D. 1.10-7 C.
Câu 18: Một dòng điện không đổi, sau 2 s có một điện lượng 120 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là


A. 20 A.
B. 60 A.
C. 240 A.
D. 2 A.

Câu 19: Có hai điện tích điểm q1 = 4.10-6 C và q2 = -2.10-6 C tiếp xúc với nhau. Tổng đại số điện tích của hai điện tích điểm là

A. -2.10-6 C.
B. 3.10-6 C.
C. 2.10-6 C.
D. 1.10-6 C.
Câu 20: Véctơ cường độ điện trường 
[image: image13.wmf]E

r

 tại một điểm trong điện trường luôn


A. cùng hướng với lực điện [image: image14.wmf]F

 tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó.


B. ngược hướng với lực điện [image: image15.wmf]F

tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó.


C. cùng phương với lực điện [image: image16.wmf]F

 tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó.


D. có phương vuông góc với lực điện [image: image17.wmf]F

 tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó.

Câu 21: Quả cầu nhỏ mang điện tích 10-9 C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại một điểm cách quả cầu 3 cm là

A. 5.103 V/m.
B. 105 V/m.
C. 104 V/m.
D. 3.104 V/m.
Câu 22: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 V và điện trở trong r = 2 ( được mắc với điện trở R thành một mạch kín. Để cường độ dòng điện trong mạch là 1 A thì điện trở R phải có giá trị là

A. 8 (.
B. 3 (.
C. 12 (.
D. 4 (.
Câu 23: Điện trường đều là điện trường có

A. chiều của vectơ cường độ điện trường không đổi.

B. véctơ 
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 tại mọi điểm đều bằng nhau.

C. độ lớn do điện trường đó tác dụng lên điện tích thử là không đổi.

D. độ lớn của điện trường tại mọi điểm là như nhau.
Câu 24: Điện dung của tụ điện là đại lượng được tính bằng

A. tích của điện tích tụ điện và hiệu điện thế đặt vào hai bản tụ.

B. tổng của điện tích tụ điện và hiệu điện thế đặt vào hai bản tụ.

C. thương của điện tích tụ điện và hiệu điện thế đặt vào hai bản tụ.

D. hiệu của điện tích tụ điện và hiệu điện thế đặt vào hai bản tụ.
Câu 25: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

A. nhiệt độ của vật dẫn trong mạch.
B. hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.

C. cường độ dòng điện trong mạch.
D. thời gian dòng điện chạy qua mạch.

Câu 26: Cho một mạch điện gồm một pin 2 V có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 0,5 Ω. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là


A. 1 A.
B. 5 A.
C. 2 A.
D. 4 A.

Câu 27: Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây?


A. UN = I(RN + r).
B. UN = ξ + I.r.
C. UN = ξ – I.r.
D. UN = Ir.

Câu 28: Công của nguồn điện được xác định theo công thức


A. A = UI.
B. A = ξ I.
C. A = UIt.
D. A = ξ It.

II. TỰ LUẬN (04 câu tự luận - 3,0 điểm)

Bài 1 (1,0 điểm): 


Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không, cách nhau một khoảng 
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a) Tìm độ lớn của các điện tích đó.

b) Khoảng cách 
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 giữa chúng phải bằng bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng là
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Bài 2 (1,0 điểm): 

Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ( = 12 V, điện trở trong r = 0,5
[image: image23.wmf]W

 và mạch ngoài gồm ba điện trở R1 = 3
[image: image24.wmf]W

, R2 = 4
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, R3 = 5
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 mắc nối tiếp nhau.

a) Tính điện trở tương đương của mạch ngoài.




b) Tính cường độ dòng điện chạy qua nguồn điện và hiệu điện thế mạch ngoài.

Bài 3 (0,5 điểm): 



Hai quả cầu nhỏ giống nhau, đặt trong chân không, có cùng khối lượng 2,5 g và điện tích 5.10-7 C, được treo tại cùng một điểm bằng hai dây mảnh. Do lực đẩy tĩnh điện hai quả cầu tách ra xa nhau một đoạn 60 cm, lấy g = 10 m/s2. Tính góc lệch của dây so với phương thẳng và lực căng của dây treo.

Bài 4 (0,5 điểm): 


Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 V, điện trở trong r = 2,5 (, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 ( mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị bằng bao nhiêu?
----------- HẾT ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm!
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